
 

UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG THANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 132 /QĐ-THMT 

 

Mường Thanh, ngày 15 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán mua sắm: Cung cấp suất ăn phục vụ hoạt động bán trú 

năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Mường Thanh 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 

09/09/2026; 

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về 

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để 

thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Thủ tường 

Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong 

các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Thông báo số 847/TB-UBND ngày 07/10/2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Mường Thanh Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân cơ 

sở cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Mường Thanh; 

Căn cứ văn bản số 3181/UBND-VHXH ngày 07/10/2026 của Ủy ban nhân 

dân phường Mường Thanh về việc giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn, chất lượng 

bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục;; 



 

Căn cứ vào báo giá của các đơn vị cung cấp hàng hoá tương tự trên thị 

trường; 

Xét đề nghị tại tờ trình số 02/TTr-TMS ngày 15/10/2026 của Tổ mua sắm 

về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Cung cấp suất ăn phục vụ hoạt động bán 

trú năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Mường Thanh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí mua sắm tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định này. 

Điều 2. Tổ mua sắm Trường Tiểu học Mường Thanh căn cứ nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, 

bảo đảm tuân thủ đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ mua sắm, 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Bích Huệ 



 

 

Phụ lục 

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ MUA SẮM  

(Kèm theo Quyết định số: 132 /QĐ-THMT ngày 15/10/2026 của Trường Tiểu 

học Mường Thanh) 

 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 Cung cấp suất ăn 

phục vụ hoạt động 

bán trú năm học 

2026-2027 tại 

Trường Tiểu học 

Mường Thanh 

(700 học sinh x 18 

suất/tháng x 8 

tháng = 100.800) 

(Chi tiết khẩu 

phần dự kiến theo 

danh mục số 01 

đính kèm) 

- Thành phần 

suất ăn: Mỗi 

suất gồm bữa 

trưa (cơm + 02 

món mặn/chính 

+ 01 món rau + 

01 canh). 

- Suất ăn đảm 

bảo tiêu chuẩn 

dinh dưỡng 

theo quy định. 

Suất 100.800 25.000 2.520.000.000 

 

Tổng cộng: 2.520.000.000 

(Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng) 



 

 

DANH MỤC SỐ 01  

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ HỌC SINH  NĂM HỌC 2026– 2027 

(Kèm theo Quyết định số: 132 /QĐ-THMT ngày 15/10/2026 của  

Trường Tiểu học Mường Thanh) 

 

Thứ Món chính Món phụ/Canh 

 Thứ 2 

Cơm gạo tẻ 

Thịt băm xào củ quả 

Chả giò lợn rim mắm  

Bắp cải xào 

Canh bầu nấu thịt  

 

Thứ 3 

Cơm gạo tẻ 

Thịt kho tầu + trứng 

Đậu thịt sốt cà chua 

Quả su su xào cà rốt 

Canh rau ngót thịt băm 

 

Thứ 4 

Cơm gạo tẻ 

Gà xào thập cẩm  

Chả cá 

Quả bí non xào 

Canh  cà chua trứng 

 

Thứ 5 

Cơm gạo tẻ 

Trứng đúc thịt  

Đậu phụ rim mắm 

Bắp cải xào cà rốt 

Canh cải nấu thịt băm 

 

Ghi chú: Thực đơn được thay đổi theo từng tuần học. 


